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GIÁO ÁN LÝ THUYẾT



· Họ và tên giảng viên : 
· Học phần:  Giáo dục quốc phòng – an ninh 
· Lớp: 
· Năm học: 2019 - 2020

Quyển số: ………………..



	Thực hiện ngày:
……/…/20....
	
Tên bài: - XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA.
· MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO
	Giáo án số : 3
Thời lượng: 5 TIẾT



I. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng: 
Kiến thức:
-Trình bày được những nội dung cơ bản về chủ quyền lãnh thổ;
- Trình bày được về vấn đề dân tộc, tôn giáo, giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo.
- Trình bày được những nội dung chính về dân tộc, tôn giáo; vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay;
Kỹ năng:
· Phân tích được chủ quyền lãnh thổ quốc gia, biên giới quốc gia nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Trong tình hình hiện nay.
- Xác định rõ quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.
Thái độ: 
· Nâng cao lòng tự hào yêu nước và ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng bảo vệ và giữ gìn toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Xác định rõ quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Tài liệu giảng dạy : Giáo trình giáo dục quốc phòng – An ninh, dành sinh viên trung cấp,  cao đẳng nghề. 
Chuẩn bị phương tiện, đồ dùng dạy học: Máy chiếu, phấn, bảng, laptop.
II. Ổn định lớp học: 5 phút	
- Nhận lớp, ổn định lớp 
- Kiểm tra bài cũ:
III. Thực hiện bài học:	Thời lượng: 220 phút
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	Noäi dung
	Hoaït ñoäng giảng dạy
	Thời lượng
(phút)

	
	
	Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
	Hoaït ñoäng cuûa HSSV
	

	1
	Dẫn nhập:
	
	
	5 Phút


	2
	Giảng bài mới:
A. XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA.
I. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
a) Chủ quyền lãnh thổ quốc gia 

Quốc gia:



- Lãnh thổ quốc gia:



+ Lãnh thổ quốc gia Việt Nam

+Vùng đất quốc gia (kể đảo và quần đảo)











+ Nội thủy:















+ Lãnh hải:

















+ Lãnh hải đặc biệt







+ Vùng trời


- Chủ quyền quốc gia:




+ Chủ quyền lãnh thổ quốc gia:







b) Nội dung xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia




II. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia.
1) Biên giới quốc gia
- Biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam




- Biên giới quốc gia trên đất liền




- Biên giới quốc gia trên biển
















Biên giới quốc gia trong lòng đất














Biên giới quốc gia trên không


2) Nội dung xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.














III. Quan điểm và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.


1) Quan điểm:

- Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. là một nội dung quan trọng của sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Chủ quyền biện giới quốc gia là thiêng liêng bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam





- Xây dựng biên giới hòa bình, hữa nghị; giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình, tôn trọng độc lập , chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau.


- Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là sự  nghiệp của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, lực lượng vũ trang là nồng cốt. 


2. Một số giải pháp cơ bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia





























3. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia
Mọi công dân Việt Nam đều có nghĩa vụ , trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam

Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia

B. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO
1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc.


a) Một số vấn đề về dân tộc:
- Khái niệm: 






- Tình hình quan hệ dân tộc trên thế giới.




- Quan điểm CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc.












- Giải quyết vấn đề dân tộc theo quan điểm của V. I. Lênin.







- Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc.






b) Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam và quan điểm chính sách dân tộc cảu Đảng Nhà nước ta hiện nay.

- Đặc điểm các dân tộc ở nước ta hiện nay:


























-Quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay:










Thảo luận
Câu hỏi: Trách nhiệm công dân, sinh viên và các tổ chức trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia của Tổ quốc như thế nào?
	


Là thực thể pháp lý bao gồm ba yếu tố cấu thành: lãnh thổ, dân cư và quyền lực công cộng.
GV phần tích thêm: quốc gia là chủ thể quốc tế.
Về chủ quyền thì mọi quốc gia đều bình đăng về chủ quyền.
GV hỏi HV: quốc gia và đất nước có giống nhau không?
GV gợi ý không giống nhau,  đồng  nghĩa..
Là phạm vi không gian được giới hạn bởi biên giới quốc gia thuộc chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ của một quốc gia.
Gồm: Vùng đất quốc gia, vùng biển quốc gia (vùng nội thủy và lãnh hải), vùng trời quốc gia, ngoài ra còn gồm lãnh thổ quốc gia đặc biệt. 
Là phần mặt đất và lòng đất của đất liền (lục địa), của đảo, quần đảo thuộc chủ quyền của một quốc gia.
GV nhấn mạnh: nó rất có ý nghĩa để xác định vùng trời quốc gia, nội thủy, lãnh hải.
GV hỏi HV: Hoàng Sa có phải là vùng đất quốc gia của Việt Nam không?
GV: Hoàng Sa là vùng đất quốc gia của Việt Nam .

Là vùng biển nằm ở phía trong của đường cơ sở để tính chiếu rộng lãnh hải.
GV hỏi HV: đường cơ cở là gì?
GV gợi ý Đường cơ sở là đường gẫy khúc nối liền các điểm được lựa chọn tại ngấn nước thuỷ triều thấp nhất dọc theo bờ biển và các đảo gần bờ do Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác định và công bố.
GV nhấn mạnh: Vùng nước nội thủy có chế độ pháp lý như lãnh thổ trên đất liền.

Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở.
GV hỏi HV: 1 hải lý bằng bao nhiêu km?
GV gợi ý: bằng 1,852 km
GV nhấn mạnh: Lãnh hải Lãnh hải có chế độ pháp lý như lãnh thổ trên đất liền.
GV nhấn mạnh: Ranh giới  ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển. trong lãnh hải, tàu thuyền của các quốc gia khác được hưởng quyền qua lại không gây hại  và đi theo tuyến phân luồng gia thông.
GV hỏi HV: thế nào là gây hại?
GV gợi ý: là không làm phương hại đến hoà bình, an ninh, trật tự, môi trường sinh thái.

Là lọai lãnh thổ đặc thù của một quốc gia tồn tại hợp pháp trong một lãnh thổ quốc gia khác hoặc trên vùng biển, vùng trời quốc tế.
GV hỏi HV hãy cho ví dụ?
GV gợi ý: quốc gia Va-ti-căn; lãnh sự quán.

Là khoảng không gian phía trên lãnh thổ quốc gia.

Là quyền làm chủ một cách  toàn vẹn và đầy đủ về mặt lập pháp- hành pháp- tư pháp trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó.

GV nhấn mạnh đây là một bộ phận của chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đó là quyền làm chủ.
GV hỏi học viên: Chủ quyền lãnh thổ quốc gia đừng lại ở đâu?
GV gợi ý: dừng lại ở biên giới quốc gia.	
GV hỏi học viên: nếu vượt quá thì sao?
GV gợi ý: đó là hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia.
- Xây dựng, phát triển kinh  tế- chính trị- quốc phòng-an ninh.
- Xác lập chủ quyền trên mọi mặt.
- Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ

Biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên giới quốc gia trên đất liền được hoạch định và đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống mốc quốc giới.
Biên giới quốc gia trên biển được hoạch định và đánh dấu bằng các toạ độ trên hải đồ là ranh giới phía ngoài lãnh hải của đất liền, lãnh hải của đảo, lãnh hải của quần đảo của Việt Nam được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan. 
Các đường ranh giới phía ngoài vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa xác định quyền chủ quyền, quyền tài phán của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan.
 Biên giới quốc gia trong lòng đất là mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển xuống lòng đất. 
Ranh giới trong lòng đất thuộc vùng biển là mặt thẳng đứng từ các đường ranh giới phía ngoài của vùng đặc quyền về kinh tế, thềm lục địa xuống lòng đất xác định quyền chủ quyền, quyền tài phán của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan.
Biên giới quốc gia trên không là mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển lên vùng trời.
- Ưu tiên xây dựng khu vực biên giới quốc gia bững mạnh toàn diện.
GV hỏi HV: cho ví dụ.
GV gợi ý: tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khu vực biên giới có cuộc sống ổn định, và điều kiện sinh sống lâu dài.
- Tăng cường mở rộng quan hệ đối  ngoại các cấp.
- Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc.
- Bảo vệ lợi ích quốc gia khu vực biên giới.
GV hỏi sV: cho ví dụ
GV gợi ý: chống tội phạm về kinh tế (buôn lậu).
- Giữ gìn anh ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới





GV giải thích vì lãnh thổ biên giới quốc gia Việt Nam là một bộ phận hợp thành quan trọng, không thể tách rời  Tổ quốc Việt Nam XHCN.


GV hỏi SV: vì sao nói chủ quyền biên giới quốc gia là thiêng liêng bất khả xâm phạm?
GV gợi ý: vì đây là nơi sinh ra và lưu giữ, phát triển con người và những giá trị của dân tộc Việt Nam.

GV: đây là nguyên tắc nhất quán của Việt Nam phù hợp với pháp luật quốc tế.
GV cần làm rõ vấn để tranh chấp Hoàng Sa giữa ta với Trung Quốc cũng theo nguyên tắc này.

Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, Nhà nước quản lý.
Quân đội nhân dân Việt Nam làm nồng cốt.



GV hỏi SV hãy kể một vài giải pháp cơ bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia
GV gợi ý:
Thời gian qua, sự biến đổi khôn lường của tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông khiến nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhất là an ninh trên biển trở thành nhiệm vụ nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia, điều tiên quyết đặt ra là phải không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân, đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia thiêng liêng của Tổ quốc là vấn đề chiến lược, mang tính cấp bách, then chốt.
Vì vậy, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:
Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia.

Hai là: Ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế biển, đảo và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng ven biển, hải đảo, biên giới.
Ba là: Kết hợp chặt chẽ giữa thúc đẩy nhanh quá trình dân sự hóa trên biển, biên giới với xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trên biển vững mạnh, đủ khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển và vùng biên giới
Bốn là: Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở các huyện đảo, vùng biên giới đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia của Tổ quốc

GV hỏi SV hãy kể một vài trách nhiệm
GV gợi ý:
- Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, Luật quốc phòng, Luật biên giới quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự.
- Trung thành với tổ quốc.
GV hỏi SV hãy kể một vài trách nhiệm
GV gợi ý: 
- Không ngừng học tập, hiểu biết về truyền thống đấu tranh chống giặc giữ  nước.
- Thấy rõ ý nghĩa thiên liêng cao quý và bất khả xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia của nước CHXHCNVN.
- Sau khi tốt nghiệp sẵn sàng tham gia quân đội..
- Học tốt môn giáo dục quốc phòng.


GV lưu ý dân tộc  được hiểu theo hai cấp độ : đó là cộng đồng người của một quốc gia, thứ hai là hiểu theo nghĩa = tộc người.

Là cộng đồng người ổn định, hình thành trong lịch sử, tạo lập một quốc gia, trên cơ sở cộng đồng bền vững về: lãnh thổ quốc gia, kinh tế, ngôn ngữ, truyền thống văn hóa, đặc điểm, tâm lý, ý thức về dân tộc  và tên gọi của dân tộc.

Diễn ra phức tạp như ly khai, mâu thuẫn xung đột sắc tộc đang diễn ra khắp nơi, cho nên nó ảnh hưởng đến an ninh hòa bình khu vực và thế giới. 

+ Thực chất đó là sự va chạm lợi ích giữa các dân tộc trong quốc gia đa dân tộc, giữa các quốc gia dân tộc với nhau.
+ Là vấn đề tồn tại lâu dài bởi các dân tộc có sự  khác biệt.
GV hỏi Svcho ví dụ sự khác biệt nêu trên.
GV gợi ý: về tâm lý, ngôn ngữ, văn hóa v.v…
+ Vấn đề dân tộc phải gắn với vấn đề giai cấp.
+ Giải quyết vấn đề dân tộc vừa là động lực, vừa là mục tiêu của CM XHCN.

+ Các dân tộc đều bình đẳng.
GV hỏi Sv cho ví dụ về sự bình đẳng giữa các dân tộc.
GV gợi ý: không phân biệt lớn nhỏ, trình độ cao thấp.
+ Các dân tộc có quyền tự quyết.
GV hỏi Sv cho ví dụ về quyền tự quyết.
GV gợi ý: tự quyết về chế độ chính trị

+ Phải liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc.
+ Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.
+ Giúp đỡ  nhân dân phát triển về đời sống vật chất, và tinh thần.
+ Lên án những hành vi chia rẽ dân tộc.



+ Dân tộc Việt Nam có truyền thống đoàn kết gắn bó xây dựng quốc gia dân tộc thống nhất.
GV hỏi Sv: truyền thống đó thể hiện ở chỗ nào?
GV gợi ý: trong quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước.
+ Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam cư trú phân tán và xen kẻ.
GV hỏi Sv: hãy nêu một vài ví dụ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam cư trú phân tán và xen kẻ?
GV gợi ý: Bình phước có dân tộc stieng, Trà Vinh có dân tộc khơme.
+ Các dân tộc ở nước ta có quy mô dân số và trình độ phát triển không đều.
GV hỏi học viên : phát triển không đều về vấn đề gì?
GV gợi ý: kinh tế, hưởng thụ văn hóa.
+ Mỗi dân tộc Việt Nam đều có sắc thái văn hóa riêng, góp phần làm nên sự đa dạng, phong phú, thống nhất của văn hóa Việt Nam.
GV hỏi HV: cho ví dụ sự đa dạng đó?
GV gợi ý: cách ăn mặc, lễ hội.

Thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc phát triển đi lên con đường văn minh, tiến bộ, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
GV hỏi HV cho ví dụ?
GV gợi ý: nâng cao đời sống đồng bào dân tộc như xây dựng đường nhựa về các bản làng, điện nước.


Chia làm 4 nhóm
Nhóm 1 phản biện nhóm 4, nhóm 2 phản biện nhóm 3, nhóm 3 phản biện nhóm 1, nhóm 4 phản biện nhóm 2.
Giảng viên nhận xét và tổng kết nội dung câu hỏi.
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Tiểu đội trưởng tổ chức cho tiểu đội thảo luận, cử đại diện lên trình bày, 
Các tiểu đội sẽ trả lời câu hỏi các nhóm được phân công phản biện.
	
130 Phút
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